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QUYẾT ĐỊNH 

PHÊ DUYỆT CHƢƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỪ NĂM 2008 ĐẾN 

NĂM 2012 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chƣơng trình phổ biến, giáo dục pháp 

luật từ năm 2008 đến năm 2012. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công 

báo. 

Điều 3. Bộ trƣởng Bộ Tƣ pháp chịu trách nhiệm hƣớng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực 

hiện Chƣơng trình phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành kèm theo Quyết định này. 

Các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

  



 

Nơi nhận:  
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;  
- Thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính 

phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước;  

- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; - Văn phòng 

Quốc hội; 
- Toà án nhân dân tối cao;  

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn 
của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công 

báo; 

- Lưu: Văn thư, XDPL (5b). 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 

  

CHƯƠNG TRÌNH 

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2012 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 37 /2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2008 

của Thủ tướng Chính phủ) 

A. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật 

của cán bộ, nhân dân; đổi mới phƣơng thức tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục 

pháp luật và nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; tuyên truyền kịp thời, thƣờng xuyên nội dung pháp luật phù hợp với từng 

đối tƣợng, địa bàn; tổ chức có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên 

toàn quốc, góp phần thực hiện nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, 

xây dựng và hoàn thiện Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân 

dân, do nhân dân, vì nhân dân. 

2. Mục tiêu cụ thể 

Đến hết năm 2012, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phấn đấu đạt đƣợc các 

mục tiêu cụ thể sau đây: 

a) Từ 80 - 90% ngƣời dân trên toàn quốc đƣợc tuyên truyền pháp luật chung và các 

văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan đến từng nhóm dân cƣ theo các địa bàn 

và đối tƣợng khác nhau; 



b) Từ 95% cán bộ, công chức, viên chức trở lên đƣợc trang bị kiến thức pháp luật 

thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của mình; 

c) 95% ngƣời sử dụng lao động đƣợc tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật 

liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp; 70% ngƣời lao động đƣợc tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân và ngƣời lao động; 

d) 100% cán bộ, chiến sĩ trong lực lƣợng vũ trang nhân dân đƣợc trang bị kiến thức 

pháp luật về an ninh, quốc phòng và các quy định pháp luật khác liên quan trực tiếp 

đến nhiệm vụ; 

đ) 95% thanh thiếu niên đƣợc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan 

trực tiếp tới đối tƣợng này; 

e) Từ 95% - 100% văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến ngƣời Việt Nam ở nƣớc 

ngoài và ngƣời nƣớc ngoài ở Việt Nam đƣợc tuyên truyền bằng các hình thức phù 

hợp. 

II. YÊU CẦU 

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính 

trị, tƣ tƣởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dƣới sự lãnh đạo của 

Đảng. 

2. Kế thừa kết quả, bảo đảm tính liên tục và phát triển trong việc thực hiện các nội 

dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền cho các đối tƣợng đã đƣợc đề ra trong 

Chƣơng trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007. 

3. Tiếp tục đa dạng hoá các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm sự kết 

hợp hài hoà giữa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật truyền thống và những hình 

thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới đang đƣợc áp dụng có hiệu quả trong thực 

tiễn; lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tƣợng, địa bàn. 

4. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện, 

phù hợp, hiệu quả. Chƣơng trình không chỉ cung cấp thông tin, phổ biến, giáo dục 

pháp luật mà còn bao gồm cả vận động cán bộ, nhân dân chấp hành pháp luật nhằm 

mục đích nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân, hạn chế vi 

phạm pháp luật. 

5. Gắn giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, giáo dục văn hoá truyền thống và 

bồi dƣỡng, rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật trong 

cán bộ, công chức, nhân dân. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải đƣợc tiến 

hành đồng bộ với việc tổ chức thực hiện pháp luật và cuộc vận động “Học tập và làm 

theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. 

6. Đầu tƣ hợp lý, hiệu quả các phƣơng tiện, điều kiện phục vụ và các hình thức phổ 

biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là ở những địa bàn xảy ra nhiều vi phạm pháp luật 

và những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Huy động các nguồn lực của 

cộng đồng và sự hỗ trợ của các tổ chức nƣớc ngoài tham gia vào công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật. 



B. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU 

1. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho sáu nhóm đối tƣợng: 

cán bộ, công chức, viên chức; ngƣời dân thành phố, ngƣời dân nông thôn, đồng bào 

dân tộc thiểu số; cán bộ, chiến sĩ trong lực lƣợng vũ trang; thanh thiếu niên; ngƣời 

sử dụng lao động, ngƣời lao động trong các doanh nghiệp; ngƣời nƣớc ngoài ở Việt 

Nam và ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài. 

Nội dung pháp luật đƣợc lựa chọn tuyên truyền phù hợp với từng đối tƣợng, địa bàn. 

Tập trung tuyên truyền văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống cán bộ, 

nhân dân và những văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tƣớng 

Chính phủ và các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền khác ban hành. Chú trọng tuyên 

truyền, phổ biến quy định pháp luật liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế; phòng, 

chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống các tệ nạn xã 

hội; an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện quy chế dân chủ cơ 

sở... 

2. Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ 

trung ƣơng đến cơ sở. Đầu tƣ cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng kỹ thuật, 

phƣơng tiện hiện đại đáp ứng yêu cầu của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong tình hình mới. 

3. Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật 

hiện có; triển khai trên diện rộng những hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới 

đang phát huy hiệu quả trên thực tế. Hƣớng mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật về cơ sở. 

4. Xây dựng và từng bƣớc hoàn thiện thể chế về phổ biến, giáo dục pháp luật phù 

hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của công tác giáo dục chính trị, 

tƣ tƣởng. Xây dựng và trình Quốc hội ban hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. 

5. Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và 

sự tham gia tích cực của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

6. Các đề án trọng tâm của Chƣơng trình 

a) Đề án thứ nhất: tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngƣời dân nông thôn và 

đồng bào dân tộc thiểu số 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tƣ pháp, Ủy ban Dân tộc, Hội Nông dân Việt Nam, Trung 

ƣơng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

b) Đề án thứ hai: củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất 

nƣớc 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tƣ pháp; 



- Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Ban Tuyên giáo Trung ƣơng. 

c) Đề án thứ ba: nâng cao chất lƣợng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong 

nhà trƣờng 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tƣ pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thƣơng 

binh và Xã hội, Trung ƣơng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Học viện Chính 

trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. 

d) Đề án thứ tƣ: tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngƣời lao động và ngƣời sử 

dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội . 

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tƣ pháp, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thƣơng 

mại và Công nghiệp Việt Nam. 

7. Xây dựng và thực hiện các đề án trọng điểm của Chƣơng trình. Gắn việc thực hiện 

Chƣơng trình với các Đề án thuộc Chƣơng trình hành động quốc gia phổ biến, giáo 

dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, 

phƣờng, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 (ban hành kèm theo Quyết định số 

212/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ tƣớng Chính phủ) và lồng 

ghép với các Chƣơng trình phát triển kinh tế - xã hội khác. 

C. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Củng cố, phát triển, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

a) Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các 

cấp, cán bộ pháp chế, cán bộ, công chức các cơ quan thực thi pháp luật. Định kỳ tổ 

chức các lớp bồi dƣỡng lý luận chính trị, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ phổ biến, giáo 

dục pháp luật, cuộc thi ngƣời làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giỏi nhằm 

động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức thƣờng xuyên trau dồi 

kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả, chất lƣợng công việc. Phát huy 

vai trò của đội ngũ báo cáo viên tuyên giáo các cấp trong tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật; 

b) Xây dựng, đào tạo, bồi dƣỡng, cung cấp tài liệu pháp luật và các điều kiện hỗ trợ 

cần thiết khác để nâng cao chất lƣợng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, 

phóng viên, biên tập viên pháp luật trong các cơ quan báo chí, xuất bản, giáo viên 

dạy môn giáo dục công dân, pháp luật đủ về số lƣợng, có phẩm chất đạo đức tốt, có 

trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn. Quan tâm đào 

tạo, bồi dƣỡng về ngoại ngữ và tiếng dân tộc cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật tại những địa bàn liên quan; 

c) Phát huy vai trò của các luật gia, cán bộ công đoàn, cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh, đội thanh niên tình nguyện, cán bộ của các tổ chức chính trị - xã 



hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp để thực hiện tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

2. Đổi mới, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

Tuỳ từng đối tƣợng phổ biến, giáo dục pháp luật, điều kiện cụ thể của Bộ, ngành, địa 

phƣơng việc phổ biến, giáo dục pháp luật đƣợc thực hiện bằng các hình thức, biện 

pháp chủ yếu sau đây: 

a) Tăng cƣờng giới thiệu các quy định pháp luật thông qua hình thức tuyên truyền 

miệng 

Thực hiện tốt Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Ban Bí thƣ Trung 

ƣơng Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lƣợng, hiệu quả công tác tuyên 

truyền miệng trong tình hình mới. Tập huấn, giới thiệu văn bản pháp luật mới và 

những văn bản pháp luật liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ và cuộc 

sống của nhân dân. Chú trọng việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới tận cơ sở, 

ngƣời dân. Đổi mới phƣơng pháp giới thiệu văn bản pháp luật theo hƣớng tăng cƣờng 

trao đổi, đối thoại, thảo luận, giải đáp những yêu cầu từ phía ngƣời đƣợc tuyên 

truyền nhằm nâng cao tính chủ động trong việc tiếp nhận kiến thức pháp luật. 

b) Nâng cao chất lƣợng dạy và học pháp luật trong nhà trƣờng ở các cấp học và trình 

độ đào tạo 

- Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc chƣơng trình giáo dục pháp luật 

chính khoá phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo; đổi mới phƣơng pháp dạy 

và học pháp luật theo hƣớng nâng cao tính chủ động, tích cực của học sinh, sinh viên 

và tính thực tiễn trong bài giảng của giáo viên, giảng viên; 

- Tăng cƣờng tổ chức các các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tạo điều kiện cho học sinh, 

sinh viên đƣợc tham gia các đợt sinh hoạt chính trị pháp lý, sinh viên chuyên ngành 

luật cần đƣợc tiếp cận tìm hiểu các hoạt động xây dựng pháp luật, thực hiện pháp 

luật; 

- Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng bộ công cụ hỗ trợ dạy và học môn giáo dục 

công dân, pháp luật, bao gồm: sách, tài liệu tham khảo, đĩa hình, giáo cụ trực quan 

khác; 

- Xây dựng các trung tâm nghiên cứu và tƣ vấn pháp luật tại các cơ sở đào tạo cử 

nhân luật tạo điều kiện cho sinh viên đƣợc rèn luyện, trau dồi kiến thức lý luận và 

khả năng vận dụng trong thực tiễn; 

- Tổ chức cuộc thi giáo viên dạy giỏi, học sinh học giỏi môn giáo dục công dân, pháp 

luật. 

c) Phát huy hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phƣơng tiện 

thông tin đại chúng 

- Tích cực huy động sức mạnh và lợi thế sẵn có của các phƣơng tiện thông tin đại 

chúng trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật; mở chuyên mục mới, tăng thời lƣợng, 



bảo đảm chính xác về nội dung, hình thức thể hiện phong phú, hấp dẫn. Nâng cao 

tính định hƣớng, hƣớng dẫn dƣ luận xã hội khi phổ biến, thông tin pháp luật. Chú 

trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên báo chí bằng tiếng dân tộc thiểu số và 

tiếng nƣớc ngoài; 

- Sử dụng tối đa các phƣơng tiện phát thanh và truyền hình của các địa phƣơng 

trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật; quan tâm đầu tƣ trang bị cơ sở vật chất, kỹ 

thuật cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng số lƣợng và 

chất lƣợng các loại tài liệu pháp luật khác để hỗ trợ cho việc tuyên truyền phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. 

d) Đa dạng hoá các loại tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bao gồm: 

sách, tờ gấp, băng, đĩa hình, đĩa tiếng, lịch, pa nô, áp phích. Các ấn phẩm pháp luật 

phổ thông cần đƣợc phát miễn phí tới ngƣời dân. Chú trọng tài liệu song ngữ dành 

cho đồng bào dân tộc thiểu số, ngƣời nƣớc ngoài ở Việt Nam, ngƣời Việt Nam ở nƣớc 

ngoài. 

đ) Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu từ tủ sách pháp luật xã, 

phƣờng, thị trấn và tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trƣờng học 

- Căn cứ vào danh mục công bố văn bản pháp luật đã hết hiệu lực của các cơ quan 

có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, trƣờng học rà soát, cập nhật, bổ sung sách pháp luật mới phù hợp với yêu 

cầu sử dụng của cán bộ và nhân dân, chú trọng bổ sung sách pháp luật phổ thông, 

sách hỏi đáp pháp luật. Khai thác có hiệu quả Công báo và tài liệu trong tủ sách 

pháp luật. Xây dựng phong trào đọc sách pháp luật trong nhân dân; 

 - Đa dạng hoá các loại hình tủ sách pháp luật. Tiến tới kết hợp mô hình tủ sách pháp 

luật truyền thống với tủ sách pháp luật điện tử. Đẩy mạnh việc luân chuyển sách 

pháp luật giữa tủ sách pháp luật xã, phƣờng, thị trấn và điểm bƣu điện văn hoá xã, 

nhà văn hoá khu phố, thôn, xóm, tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, trƣờng học. Duy trì, củng cố và phát triển tủ sách pháp luật 

đặc thù cho các vùng, miền. 

e) Phát huy vai trò của hoạt động hoà giải ở cơ sở trong tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

- Kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ quản lý công tác hoà giải từ trung ƣơng đến cơ 

sở; 

- Đổi mới công tác bồi dƣỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hoà giải cho đội ngũ hoà 

giải viên cơ sở, chú trọng đến cán bộ tƣ pháp ở xã, phƣờng, thị trấn, hoà giải viên là 

ngƣời dân tộc thiểu số; 

- Định kỳ cung cấp tài liệu, tổ chức giao lƣu, hội thi tạo điều kiện thuận lợi cho các 

hoà giải viên gặp gỡ, trao đổi và học tập kinh nghiệm. 

g) Tăng cƣờng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động của các loại hình 

câu lạc bộ pháp luật 



- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật. Tập trung đổi mới tổ 

chức tuyên truyền pháp luật tại câu lạc bộ theo hƣớng sinh hoạt pháp luật theo 

chuyên đề, trao đổi, giải đáp những tình huống pháp luật từ thực tiễn; đảm bảo kinh 

phí một phần từ nguồn ngân sách nhà nƣớc và trên cơ sở huy động tham gia đóng 

góp của các tổ chức, cá nhân để duy trì hoạt động của câu lạc bộ; 

- Tiếp tục thực hiện việc lồng ghép nội dung pháp luật vào sinh hoạt của các loại 

hình câu lạc bộ khác. Phát huy hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ pháp chế doanh 

nghiệp để thu hút sự tham gia và đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu, áp dụng pháp 

luật của doanh nghiệp; 

- Khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đƣợc đào tạo pháp luật tham 

gia cộng tác trong việc tổ chức và sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật. 

h) Đổi mới và đa dạng hoá các hình thức thi tìm hiểu pháp luật, giao lƣu, sinh hoạt 

văn hoá, văn nghệ có lồng ghép nội dung pháp luật 

Phát huy hiệu quả của hình thức thi viết, thi qua hình thức sân khấu hoá, thi tìm hiểu 

pháp luật trên truyền hình; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trên mạng Internet; chú 

trọng lồng ghép nội dung pháp luật vào các buổi giao lƣu, sinh hoạt văn hoá, văn 

nghệ. Xây dựng các tác phẩm điện ảnh, sân khấu, mở trại sáng tác văn học về đề tài 

pháp luật. 

i) Phát triển mạnh mẽ các loại hình tƣ vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, cung cấp văn 

bản pháp luật, sử dụng triệt để công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp 

luật, thử nghiệm hình thức giải đáp pháp luật trực tuyến trên mạng Internet 

- Tăng cƣờng kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với trợ giúp pháp lý lƣu động cho 

các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc đáp 

ứng nhu cầu đƣợc giải đáp những vƣớng mắc về pháp luật trong nhân dân. Mở rộng 

và nâng cao chất lƣợng các loại hình trợ giúp pháp lý, trung tâm tƣ vấn pháp luật, tổ 

tƣ vấn pháp luật thuộc các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể xã hội khác; 

- Thử nghiệm hình thức giải đáp pháp luật qua thƣ điện tử, gửi ý kiến giải đáp qua 

đƣờng bƣu điện và thực hiện các buổi giao lƣu trực tuyến trên mạng Internet; 

- Xây dựng các trang thông tin điện tử (Website) cung cấp văn bản pháp luật miễn 

phí. 

k) Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động 

thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nƣớc 

- Thực hiện lồng ghép tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt 

động điều tra, truy tố, xét xử và hoạt động thực thi công vụ của cơ quan thanh tra, 

quản lý thị trƣờng, kiểm lâm, hải quan, thuế...; 

- Xây dựng, thực hiện chƣơng trình, kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng pháp luật và nghiệp 

vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho từng đối tƣợng. 

l) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc xây dựng, thực 

hiện hƣơng ƣớc của thôn, làng, bản, ấp, quy chế của cơ quan, điều lệ của các tổ chức 



đoàn thể xã hội; thực hiện lồng ghép với các chƣơng trình kinh tế - xã hội khác đang 

đƣợc triển khai; phát động các đợt cao điểm, tháng cao điểm trong việc thực hiện, 

chấp hành pháp luật. Thực hiện ký cam kết gia đình không có thành viên vi phạm 

pháp luật. Xây dựng các điểm sáng về chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cƣ. 

m) Tổ chức các cuộc điều tra thăm dò dƣ luận xã hội để thu thập thông tin phản hồi 

của cán bộ, nhân dân về hiệu quả thực thi pháp luật, nhu cầu thông tin phổ biến, 

giáo dục pháp luật để từ đó điều chỉnh nội dung, hình thức, biện pháp phổ biến, giáo 

dục pháp luật phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. 

Điều tra thăm dò dƣ luận xã hội cần đƣợc tiến hành bằng nhiều hình thức: lấy ý kiến 

vào dự thảo luật; điều tra, khảo sát trực tiếp thông qua phỏng vấn, phiếu khảo sát, 

đặt hòm thƣ góp ý; xây dựng chuyên mục về nhu cầu thông tin, phổ biến, giáo dục 

pháp luật trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng; thu thập những yêu cầu cần 

đƣợc phổ biến, giáo dục pháp luật từ phía ngƣời dân thông qua Hội luật gia, Đoàn 

luật sƣ, công ty tƣ vấn luật, Trung tâm trợ giúp pháp lý và các tổ chức, đoàn thể xã 

hội khác. 

3. Hoàn thiện thể chế về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

a) Xây dựng Dự án Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trình Quốc hội khoá XII; ban 

hành kịp thời các văn bản hƣớng dẫn thi hành khi luật đƣợc thông qua; 

b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm kịp 

thời, đầy đủ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Nghiên cứu, xây dựng chế độ hỗ trợ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

4. Đầu tƣ kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Đầu tƣ về cơ sở vật chất, tăng cƣờng ứng dụng kỹ thuật, phƣơng tiện hiện đại để 

nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Huy động sự tham gia, đóng góp tự nguyện của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 

cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. 

D. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Kinh phí thực hiện Chƣơng trình phổ biến, giáo dục pháp luật đƣợc bố trí trong kế 

hoạch ngân sách hàng năm cho các Bộ, ngành, cơ quan Trung ƣơng, các địa phƣơng 

theo phân cấp ngân sách nhà nƣớc hiện hành và huy động từ sự đóng góp tự nguyện 

của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nƣớc theo quy định của pháp luật. 

2. Kinh phí thực hiện Chƣơng trình phải đƣợc quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng 

pháp luật. 

Đ. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH 



1. Năm 2008: các Bộ, ngành, địa phƣơng xây dựng kế hoạch thực hiện Chƣơng trình; 

các bộ, ngành đƣợc giao chủ trì đề án có trách nhiệm xây dựng đề án chi tiết và trình 

Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. 

2. Từ năm 2009 - 2012: triển khai các nội dung của Chƣơng trình và các đề án trọng 

tâm của Chƣơng trình. Năm 2010 tổ chức sơ kết đánh giá và đề xuất các giải pháp 

để hoàn thành mục tiêu của Chƣơng trình. 

3. Năm 2012: tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chƣơng trình này, trên cơ sở đó 

khẳng định những mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp, rút ra những bài 

học, kinh nghiệm cần thiết để triển khai tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong giai đoạn tiếp theo. 

II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Bộ Tƣ pháp: 

a) Chỉ đạo, hƣớng dẫn, đôn đốc, theo dõi các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả 

Chƣơng trình; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tƣớng 

Chính phủ, đề xuất các giải pháp chủ yếu thực hiện hiệu quả Chƣơng trình; 

b) Chủ trì đôn đốc, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng chi tiết các đề án trọng tâm 

của Chƣơng trình trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt; 

c) Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, điều hành thực hiện Chƣơng 

trình; chủ trì đề xuất giải pháp kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật ở Trung ƣơng và địa phƣơng; 

d) Là cơ quan thƣờng trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật của Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo, hƣớng dẫn hoạt động phổ biến, giáo dục 

pháp luật của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các Bộ, 

ngành và địa phƣơng; 

đ) Chỉ đạo, hƣớng dẫn Sở Tƣ pháp tham mƣu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban 

hành văn bản về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức triển khai tại địa 

phƣơng; 

e) Thông tin pháp luật, biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ triển khai Chƣơng 

trình. Chỉ đạo, hƣớng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp 

luật ở xã, phƣờng, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp và trƣờng học. Chủ trì, phối hợp 

với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện việc 

luân chuyển sách pháp luật giữa các điểm bƣu điện văn hoá xã với thƣ viện xã, tủ 

sách pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cũng nhƣ làm phong phú về 

chủng loại, sát hợp về nội dung theo yêu cầu của nhân dân; 

g) Kiểm tra, sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ khen thƣởng hoặc đề xuất khen 

thƣởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chƣơng 

trình phổ biến, giáo dục pháp luật; 



h. Chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện đề án: Củng cố, kiện toàn và nâng cao 

chất lƣợng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu 

cầu đổi mới, phát triển của đất nƣớc. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

a) Chỉ đạo công tác giảng dạy pháp luật trong nhà trƣờng, đƣa nội dung giáo dục 

pháp luật phù hợp vào tất cả các cấp học, trình độ đào tạo. Phối hợp với Bộ Tƣ pháp 

hoàn thiện chƣơng trình, giáo trình, sách giáo khoa và các tài liệu hƣớng dẫn học 

môn giáo dục công dân, pháp luật theo phƣơng châm kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý 

luận và thực tiễn, học đi đôi với hành. Lựa chọn nội dung pháp luật hợp lý, có hệ 

thống và đảm bảo hiệu quả thiết thực; 

b) Bổ sung đủ số lƣợng, nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên môn giáo dục công 

dân, giảng viên pháp luật. Xây dựng chính sách để đào tạo bổ sung, bồi dƣỡng, 

chuẩn hoá và có chế độ đãi ngộ phù hợp với đội ngũ giáo viên, giảng viên pháp luật, 

giáo dục công dân; 

c) Xây dựng và ứng dụng bộ công cụ hỗ trợ dạy và học môn giáo dục công dân, pháp 

luật; 

d) Thƣờng xuyên kiểm tra, đánh giá việc học môn giáo dục công dân, pháp luật 

trong nhà trƣờng; 

đ) Chủ trì xây dựng và triển khai có hiệu quả đề án: nâng cao chất lƣợng công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trƣờng. 

3. Bộ Thông tin và Truyền thông: 

a) Chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, duy trì và nâng cao chất lƣợng các chuyên trang, 

chuyên mục thông tin, phổ biến pháp luật phục vụ cán bộ và nhân dân trên các báo, 

đài, trang thông tin điện tử; 

b) Chỉ đạo việc củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách về 

pháp luật của các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ƣơng và địa phƣơng. Thƣờng 

xuyên bồi dƣỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ báo chí bảo đảm tuyên truyền đúng 

đƣờng lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nƣớc. 

4. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 

a) Chỉ đạo, hƣớng dẫn việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện các thiết chế văn hoá - 

thông tin cơ sở để đƣa nội dung pháp luật tới nhân dân thông qua các hoạt động văn 

hoá, văn nghệ, lễ hội, hội thi, hội diễn, sinh hoạt nhà văn hoá, câu lạc bộ, triển lãm 

và lồng ghép tuyên truyền pháp luật thông qua các hoạt động văn hoá, thể thao, du 

lịch nhân các ngày lễ lớn của đất nƣớc; 

b) Tuyên truyền biểu dƣơng gƣơng ngƣời tốt, việc tốt, điển hình tiến tiến trong chấp 

hành pháp luật; đấu tranh bài trừ mê tín, các hủ tục, bạo lực gia đình, các tệ nạn xã 

hội và các loại văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, các hiện tƣợng không lành mạnh 

trong lối sống và sinh hoạt văn hoá. 



5. Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội: 

a) Chỉ đạo, hƣớng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực: việc 

làm, dạy nghề, lao động, tiền lƣơng, tiền công, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động 

cho doanh nghiệp và các chính sách, pháp luật đối với ngƣời có công, bảo trợ xã hội, 

bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội; 

b) Chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả đề án: tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật cho ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động trong các loại hình 

doanh nghiệp. 

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Chỉ đạo, hƣớng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tƣợng thuộc 

lĩnh vực quản lý đã đƣợc Chƣơng trình phê duyệt; 

b) Chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả đề án: tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật cho ngƣời dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số. 

7. Bộ Tài chính: 

a) Bố trí ngân sách hàng năm cho các Bộ, ngành, địa phƣơng triển khai thực hiện có 

hiệu quả Chƣơng trình và các đề án đƣợc ban hành kèm theo Chƣơng trình này theo 

quy định của Luật ngân sách nhà nƣớc; 

b) Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí bảo 

đảm kịp thời, đầy đủ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tƣ pháp nghiên cứu, ban hành quy định pháp luật về 

chính sách hỗ trợ cho đội ngũ tuyên truyền viên làm công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật. 

8. Bộ Ngoại giao: 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực 

hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngƣời nƣớc ngoài ở Việt 

Nam và ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài. 

9. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, chỉ đạo, hƣớng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật trong lực lƣợng vũ trang. 

10. Các cơ quan thông tin đại chúng, đặc biệt là Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng 

nói Việt Nam tiếp tục củng cố, xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục 

thông tin, phổ biến pháp luật phục vụ cán bộ và nhân dân; tăng thời lƣợng phát 

thanh, truyền hình về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Đài Truyền hình 

Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu khả năng xây dựng kênh 

truyền hình đại chúng về pháp luật. 

11. Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 



a) Trên cơ sở Chƣơng trình và tình hình thực tế, các Bộ, ngành, chủ động xây dựng 

chƣơng trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm để triển khai 

ở Bộ, ngành mình; chịu trách nhiệm chính trong việc phổ biến, thông tin, hƣớng dẫn 

thực hiện các văn bản pháp luật do Bộ, ngành ban hành hoặc chủ trì dự thảo trình cơ 

quan có thẩm quyền ban hành; phối hợp với Bộ Tƣ pháp, các tổ chức đoàn thể ở 

Trung ƣơng và chính quyền các cấp triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho cán bộ, nhân dân, hội viên, đoàn viên; bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn 

về pháp luật để theo dõi, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kiện toàn, 

củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật ở các Bộ, ngành; 

b) Bảo đảm kinh phí từ nguồn ngân sách thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật theo chế độ tài chính hiện hành; 

c) Tiến hành kiểm tra, sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật hàng quý, hàng năm; thông báo cho Bộ Tƣ pháp kết quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật để tổng hợp báo cáo Chính phủ; 

d) Các Bộ, ngành, đoàn thể đƣợc giao chủ trì các đề án có trách nhiệm phối hợp với 

các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ƣơng tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án đã đƣợc Thủ tƣớng Chính 

phủ phê duyệt; 

đ) Các Bộ, ngành đƣợc giao chủ trì thực hiện Đề án, căn cứ vào mục tiêu, nội dung 

Đề án chi tiết, lập dự toán kinh phí gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình cơ quan nhà nƣớc 

có thẩm quyền phê duyệt và bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm. 

12. Đề nghị Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo, hƣớng 

dẫn việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân thông qua 

các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ kiểm sát viên, 

thẩm phán, hội thẩm nhân dân phƣơng pháp, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật. 

13. Đề nghị Ủy ban Trung ƣơng Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành 

viên chủ động, phối hợp với các cơ quan nhà nƣớc, tích cực vận động nhân dân tự 

giác tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, đẩy mạnh việc giám sát 

hoạt động thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nƣớc và cán bộ, công chức; kiến 

nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. 

14. Ủy ban nhân dân các cấp 

a) Trên cơ sở Chƣơng trình này, hƣớng dẫn của các Bộ, ngành, Hội đồng phối hợp 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ và tình hình thực tế tại địa 

phƣơng, Ủy ban nhân dân chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chƣơng trình, kế 

hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; 

b) Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại 

địa phƣơng; 



c) Bảo đảm kinh phí từ ngân sách để thực hiện có hiệu quả Chƣơng trình phổ biến, 

giáo dục pháp luật; lồng ghép các hoạt động của Chƣơng trình này với các chƣơng 

trình, dự án khác liên quan trên cùng địa bàn; 

Ban hành văn bản hƣớng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật tại địa phƣơng. Có chế độ hỗ trợ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên pháp luật, hoà giải viên và những ngƣời làm công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

d) Chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp; 

 Việc củng cố, kiện toàn tổ chức của Hội đồng phải đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt 

động, phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể, bảo đảm nguyên tắc thiết thực, hiệu 

quả và đƣợc thực hiện một cách nghiêm túc. 

đ) Định kỳ hàng năm tiến hành sơ kết, đánh giá, báo cáo Bộ Tƣ pháp về kết quả 

thực hiện Chƣơng trình. Thực hiện chế độ khen thƣởng cho những tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong công tác này. 

15. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội đồng phối hợp công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật các cấp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chƣơng 

trình này./. 

 


